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TrườngTHCS Thanh Liệt

Học kỳ1

Năm học2023-2024

Lớp 6A1

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo LS&ĐL_Địa LS&ĐL_Sử GDTC Toán Giáo dục ĐP

2 KHTN Toán KHTN KHTN Toán LS&ĐL_Địa

3 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ KHTN Tin học Ngữ văn

4 Ngoại ngữ Ngữ văn GDTC Âm nhạc GDCD HĐTNo

5 Toán Mĩ thuật Công nghệ Ngoại ngữ HĐTNo

Lớp 6A2

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo GDTC GDTC LS&ĐL_Sử Ngữ văn Công nghệ

2 Toán KHTN KHTN Âm nhạc Ngữ văn Toán

3 Ngoại ngữ Ngữ văn LS&ĐL_Địa Ngoại ngữ LS&ĐL_Địa Ngữ văn

4 Tin học Ngoại ngữ GDCD Toán Toán HĐTNo

5 Giáo dục ĐP KHTN Mĩ thuật KHTN Sinh hoạt

Lớp 6A3

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Giáo dục ĐP Ngoại ngữ Toán GDTC Ngữ văn KHTN

3 Ngữ văn GDCD Toán LS&ĐL_Địa GDTC LS&ĐL_Sử

4 Công nghệ Âm nhạc KHTN Mĩ thuật Ngoại ngữ HĐTNo

5 KHTN LS&ĐL_Địa Tin học KHTN HĐTNo

Lớp 6A4

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Toán KHTN LS&ĐL_Địa Ngữ văn LS&ĐL_Sử

2 Công nghệ Âm nhạc GDCD Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

3 Ngữ văn GDTC Mĩ thuật GDTC Giáo dục ĐP KHTN

4 Ngoại ngữ Tin học Toán KHTN Toán HĐTNo

5 KHTN Ngữ văn Ngoại ngữ LS&ĐL_Địa HĐTNo

Lớp 6B1

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo LS&ĐL_Sử Ngữ văn KHTN Ngữ văn Toán

2 Toán GDCD GDTC Toán Ngữ văn Tin học

3 KHTN Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTN Toán Công nghệ

4 Ngoại ngữ Giáo dục ĐP LS&ĐL_Địa LS&ĐL_Địa GDTC HĐTNo

5 Ngữ văn Âm nhạc KHTN Mĩ thuật HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4



60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

A B C D E F G

5

Lớp 6B2

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Toán Mĩ thuật GDTC KHTN

2 Ngữ văn Ngữ văn KHTN Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

3 Ngoại ngữ KHTN Công nghệ Toán Giáo dục ĐP Âm nhạc

4 Tin học KHTN LS&ĐL_Địa GDTC Ngoại ngữ HĐTNo

5 LS&ĐL_Địa Toán LS&ĐL_Sử GDCD HĐTNo

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6B3

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Toán Ngoại ngữ Âm nhạc Ngữ văn Ngoại ngữ

2 KHTN GDTC LS&ĐL_Sử Giáo dục ĐP Ngữ văn LS&ĐL_Địa

3 Toán Mĩ thuật GDTC Ngữ văn Ngoại ngữ KHTN

4 LS&ĐL_Địa GDCD Ngữ văn KHTN Tin học HĐTNo

5 Toán Toán Công nghệ KHTN HĐTNo

Lớp 6C1

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Mĩ thuật KHTN KHTN Tin học

2 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ

3 GDTC GDCD GDTC Ngữ văn Âm nhạc Toán

4 LS&ĐL_Địa Toán Công nghệ LS&ĐL_Địa Toán HĐTNo

5 KHTN KHTN LS&ĐL_Sử Giáo dục ĐP HĐTNo

Lớp 6C2

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Toán Công nghệ Mĩ thuật LS&ĐL_Địa

2 KHTN Ngữ văn KHTN KHTN Ngữ văn Ngữ văn

3 Toán LS&ĐL_Địa Toán LS&ĐL_Sử GDTC Ngoại ngữ

4 Toán KHTN GDTC Ngoại ngữ Giáo dục ĐP HĐTNo

5 GDCD Ngoại ngữ Âm nhạc Tin học HĐTNo

Lớp 6C3

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn KHTN LS&ĐL_Sử GDTC KHTN

2 Toán Ngữ văn Ngữ văn LS&ĐL_Địa Tin học Toán

3 Giáo dục ĐP KHTN LS&ĐL_Địa GDTC Ngữ văn KHTN

4 Ngoại ngữ Toán Mĩ thuật Toán Công nghệ HĐTNo

5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDCD Âm nhạc HĐTNo
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Lớp 6D1

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngoại ngữ Âm nhạc Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ

2 LS&ĐL_Địa GDTC GDTC Ngữ văn Toán Mĩ thuật

3 GDCD Giáo dục ĐP Ngữ văn Toán LS&ĐL_Địa Toán

4 Toán Công nghệ Ngữ văn KHTN KHTN HĐTNo

5 Tin học LS&ĐL_Sử KHTN KHTN HĐTNo

Lớp 6D2

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo GDTC GDTC KHTN Ngữ văn Ngữ văn

2 Toán Toán LS&ĐL_Địa Ngữ văn Giáo dục ĐP Âm nhạc

3 LS&ĐL_Sử Mĩ thuật KHTN Ngữ văn KHTN LS&ĐL_Địa

4 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ HĐTNo

5 KHTN Tin học Toán Công nghệ HĐTNo

Lớp 6D3

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Toán Toán GDTC Công nghệ Ngữ văn

2 LS&ĐL_Sử Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ Mĩ thuật Ngữ văn

3 KHTN Ngữ văn GDCD LS&ĐL_Địa KHTN KHTN

4 GDTC Ngoại ngữ Âm nhạc Toán LS&ĐL_Địa HĐTNo

5 Toán Giáo dục ĐP KHTN Ngữ văn HĐTNo

Lớp 7A1

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Toán KHTN LS&ĐL_Sử Ngữ văn Tin học

2 Toán Ngoại ngữ GDTC Ngoại ngữ Ngữ văn Âm nhạc

3 GDTC KHTN Công nghệ Ngữ văn Giáo dục ĐP GDCD

4 Ngoại ngữ KHTN KHTN Toán HĐTNo LS&ĐL_Địa

5 Ngữ văn Toán LS&ĐL_Sử HĐTNo Mĩ thuật

Lớp 7A2

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Tin học KHTN Mĩ thuật Âm nhạc Ngữ văn

2 Ngữ văn Ngoại ngữ Giáo dục ĐP GDTC KHTN Ngữ văn

3 Ngữ văn LS&ĐL_Sử GDTC Toán KHTN Toán

4 LS&ĐL_Sử KHTN Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ HĐTNo

5 LS&ĐL_Địa Toán GDCD Toán HĐTNo

Lớp 7A3

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Ngữ văn Tin học KHTN GDCD

2 LS&ĐL_Sử Ngữ văn LS&ĐL_Sử KHTN Mĩ thuật Ngoại ngữ

3 Toán Toán LS&ĐL_Địa Toán Âm nhạc KHTN

4 Công nghệ Giáo dục ĐP KHTN GDTC GDTC HĐTNo

5 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ HĐTNo
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Lớp 7A4

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDTC Ngữ văn Toán

2 Ngoại ngữ KHTN Công nghệ Toán Ngữ văn LS&ĐL_Sử

3 Ngữ văn Toán KHTN Mĩ thuật Toán GDCD

4 KHTN GDTC Giáo dục ĐP LS&ĐL_Sử KHTN HĐTNo

5 Âm nhạc Ngữ văn LS&ĐL_Địa Tin học HĐTNo

Lớp 7B1

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn GDCD GDTC Công nghệ Mĩ thuật

2 Ngữ văn Ngữ văn KHTN KHTN KHTN Toán

3 Ngoại ngữ Giáo dục ĐP Toán Ngoại ngữ LS&ĐL_Sử Tin học

4 KHTN Âm nhạc GDTC Ngữ văn Toán HĐTNo

5 LS&ĐL_Sử Ngoại ngữ Toán LS&ĐL_Địa HĐTNo

Lớp 7B2

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Âm nhạc Ngữ văn GDTC Toán Ngoại ngữ

2 Toán LS&ĐL_Sử Ngoại ngữ Giáo dục ĐP Toán Ngữ văn

3 Ngoại ngữ KHTN Tin học KHTN KHTN Ngữ văn

4 Mĩ thuật Công nghệ LS&ĐL_Địa GDCD GDTC HĐTNo

5 LS&ĐL_Sử KHTN Toán Ngữ văn HĐTNo

Lớp 7B3

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngoại ngữ Toán KHTN LS&ĐL_Sử LS&ĐL_Sử

2 Ngữ văn GDTC Tin học GDTC Ngữ văn Ngữ văn

3 Ngữ văn Toán KHTN Ngoại ngữ Toán KHTN

4 KHTN Toán GDCD Giáo dục ĐP Ngoại ngữ HĐTNo

5 Công nghệ Âm nhạc LS&ĐL_Địa Mĩ thuật Sinh hoạt

Lớp 7B4

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn LS&ĐL_Địa Ngữ văn Tin học GDCD

2 Toán Ngữ văn Ngữ văn LS&ĐL_Sử KHTN LS&ĐL_Sử

3 Toán Toán Ngoại ngữ KHTN KHTN Ngoại ngữ

4 GDTC Toán Ngoại ngữ GDTC Mĩ thuật HĐTNo

5 KHTN Công nghệ Âm nhạc Giáo dục ĐP HĐTNo

Lớp 7C1

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn LS&ĐL_Sử KHTN KHTN LS&ĐL_Sử

2 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Toán Toán Ngữ văn

3 Mĩ thuật GDCD KHTN GDTC GDTC Ngữ văn

4 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tin học Âm nhạc HĐTNo

5 KHTN LS&ĐL_Địa Giáo dục ĐP Công nghệ HĐTNo



237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

A B C D E F G

Lớp 7C2

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo LS&ĐL_Địa Toán Ngữ văn Giáo dục ĐP KHTN

2 Ngoại ngữ Tin học LS&ĐL_Sử LS&ĐL_Sử Công nghệ KHTN

3 GDTC Ngữ văn GDCD GDTC Ngoại ngữ Mĩ thuật

4 Toán Ngữ văn KHTN Toán KHTN HĐTNo

5 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Âm nhạc HĐTNo

Lớp 7C3

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Tin học Công nghệ Ngữ văn KHTN

2 Ngoại ngữ Ngữ văn GDTC Giáo dục ĐP GDTC Mĩ thuật

3 LS&ĐL_Địa KHTN Toán Toán GDCD LS&ĐL_Sử

4 Ngữ văn Âm nhạc LS&ĐL_Sử Toán KHTN HĐTNo

5 Toán Ngoại ngữ KHTN Ngoại ngữ HĐTNo

Lớp 8A1

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Toán LS&ĐL_Sử Toán Âm nhạc Ngoại ngữ

2 Công nghệ LS&ĐL_Địa Ngoại ngữ GDTC Ngữ văn KHTNHoa

3 KHTNHoa GDCD KHTNLy Ngoại ngữ Ngữ văn Giáo dục ĐP

4 GDTC Toán Tin học LS&ĐL_Địa Toán HĐTNo

5 Ngữ văn Ngữ văn KHTNHoa Mĩ thuật HĐTNo

Lớp 8A2

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn KHTNHoa Ngữ văn LS&ĐL_Sử KHTNLy

2 Ngoại ngữ Ngữ văn KHTNHoa Toán GDTC Toán

3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Âm nhạc GDTC Toán Ngữ văn

4 Tin học LS&ĐL_Địa Công nghệ Toán Mĩ thuật HĐTNo

5 KHTNHoa GDCD Giáo dục ĐP LS&ĐL_Địa HĐTNo

Lớp 8A3

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Âm nhạc Giáo dục ĐP Ngoại ngữ KHTNHoa

2 Toán Ngữ văn Công nghệ GDTC Tin học Ngoại ngữ

3 Ngữ văn GDTC Toán KHTNHoa KHTNHoa Toán

4 LS&ĐL_Địa Toán LS&ĐL_Địa GDCD Ngữ văn HĐTNo

5 Ngoại ngữ KHTNLy Mĩ thuật LS&ĐL_Sử HĐTNo

Lớp 8A4

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Toán KHTNLy LS&ĐL_Địa Ngoại ngữ

2 Toán Ngữ văn Âm nhạc LS&ĐL_Địa GDTC Toán

3 Ngoại ngữ LS&ĐL_Sử GDCD Giáo dục ĐP Công nghệ Ngữ văn

4 KHTNHoa Ngoại ngữ Toán GDTC KHTNHoa HĐTNo

5 Ngữ văn Mĩ thuật Tin học KHTNHoa HĐTNo
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Lớp 8B1

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Giáo dục ĐP Toán Ngữ văn Ngữ văn KHTNLy

2 Ngữ văn Công nghệ KHTNHoa LS&ĐL_Sử Ngữ văn KHTNHoa

3 LS&ĐL_Địa Tin học Ngoại ngữ Toán KHTNHoa Mĩ thuật

4 GDTC GDCD GDTC Ngoại ngữ Toán HĐTNo

5 Âm nhạc Ngoại ngữ LS&ĐL_Địa Toán HĐTNo

Lớp 8B2

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo GDTC KHTNHoa Toán KHTNHoa Ngữ văn

2 Toán Mĩ thuật Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTNLy

3 Giáo dục ĐP Âm nhạc Ngoại ngữ GDCD GDTC Toán

4 KHTNHoa Ngữ văn LS&ĐL_Sử LS&ĐL_Địa LS&ĐL_Địa HĐTNo

5 Ngữ văn Ngữ văn Công nghệ Toán HĐTNo

Lớp 8B3

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn Ngoại ngữ KHTNHoa GDCD Ngoại ngữ

2 Ngoại ngữ Ngữ văn LS&ĐL_Địa Tin học GDTC Giáo dục ĐP

3 KHTNHoa Toán GDTC LS&ĐL_Địa Ngữ văn Ngữ văn

4 Toán Mĩ thuật Toán Âm nhạc KHTNHoa HĐTNo

5 Toán LS&ĐL_Sử Công nghệ KHTNLy HĐTNo

Lớp 8C1

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo LS&ĐL_Sử KHTNLy LS&ĐL_Địa KHTNHoa Mĩ thuật

2 GDTC GDTC Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn

3 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Ngữ văn KHTNHoa

4 Toán KHTNHoa Công nghệ Giáo dục ĐP HĐTNo Tin học

5 LS&ĐL_Địa Âm nhạc Ngoại ngữ HĐTNo GDCD

Lớp 8C2

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo Ngữ văn GDTC Ngoại ngữ Tin học Toán

2 Giáo dục ĐP Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ Toán Toán

3 Ngữ văn GDTC Mĩ thuật LS&ĐL_Địa KHTNHoa Ngữ văn

4 Âm nhạc Ngoại ngữ KHTNHoa Toán LS&ĐL_Sử HĐTNo

5 KHTNHoa LS&ĐL_Địa GDCD KHTNLy HĐTNo

Lớp 8C3

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTNo GDTC Mĩ thuật KHTNHoa Ngữ văn Toán

2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTNLy Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn

3 LS&ĐL_Sử LS&ĐL_Địa GDTC Giáo dục ĐP Âm nhạc KHTNHoa

4 LS&ĐL_Địa Toán KHTNHoa Công nghệ Toán HĐTNo

5 Toán Ngữ văn Tin học GDCD HĐTNo
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Lớp 9A1

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa Lý Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Hóa học

2 Toán Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Địa Lý Sinh học

3 Ngoại ngữ Thể dục Toán Sinh học Công nghệ Ngoại ngữ

4 Vật lí Âm nhạc Lịch Sử VanTC Thể dục Toán

5 Ngữ văn GDCD Vật lí ToanTC Ngữ văn Sinh hoạt

Lớp 9A2

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán Thể dục Toán Thể dục Toán

2 Toán Sinh học Sinh học Địa Lý Hóa học Vật lí

3 Địa Lý Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học

4 Lịch Sử Ngữ văn Công nghệ VanTC Ngữ văn Ngữ văn

5 Vật lí Ngữ văn Âm nhạc ToanTC Ngữ văn Sinh hoạt

Lớp 9A3

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa Lý Vật lí Địa Lý Vật lí Hóa học

2 Hóa học Toán GDCD Toán Ngoại ngữ Lịch Sử

3 Ngữ văn Thể dục Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Thể dục

4 Toán Ngoại ngữ Âm nhạc VanTC Ngữ văn Ngoại ngữ

5 Toán Ngữ văn Công nghệ ToanTC Sinh học Sinh hoạt

Lớp 9A4

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Âm nhạc GDCD Vật lí Công nghệ Thể dục

2 Ngữ văn Thể dục Ngữ văn Sinh học Địa Lý Toán

3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Hóa học Toán Ngoại ngữ

4 Toán Toán Vật lí VanTC Ngữ văn Hóa học

5 Ngữ văn Địa Lý Lịch Sử ToanTC Ngữ văn Sinh hoạt

Lớp 9B1

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán Sinh học Âm nhạc Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Địa Lý Sinh học Vật lí Hóa học Ngữ văn Toán

3 Ngữ văn Toán Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD

4 Ngoại ngữ Thể dục Thể dục ToanTC Vật lí Ngữ văn

5 Toán Công nghệ Hóa học VanTC Địa Lý Sinh hoạt

Lớp 9B2

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Thể dục Địa Lý Toán Sinh học Vật lí

2 Thể dục Ngoại ngữ Sinh học Vật lí Toán Ngoại ngữ

3 Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Địa Lý Ngữ văn

4 Toán Ngữ văn Hóa học VanTC Âm nhạc Ngữ văn

5 Lịch Sử Toán GDCD ToanTC Hóa học Sinh hoạt
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Lớp 9B3

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Thể dục Toán Ngoại ngữ Địa Lý Lịch Sử

2 GDCD Hóa học Ngoại ngữ Sinh học Vật lí Ngữ văn

3 Ngữ văn Địa Lý Thể dục Âm nhạc Sinh học Ngữ văn

4 Vật lí Ngữ văn Toán ToanTC Toán Toán

5 Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học VanTC Công nghệ Sinh hoạt

Lớp 9B4

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học Toán Toán Vật lí Địa Lý

2 Ngữ văn Sinh học Toán GDCD Địa Lý Toán

3 Vật lí Thể dục Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ

4 Thể dục Ngữ văn Sinh học VanTC Hóa học Ngữ văn

5 Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ ToanTC Âm nhạc Sinh hoạt

Lớp 9C1

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Sinh học Thể dục Toán Thể dục Toán

2 Ngữ văn Địa Lý Hóa học Ngoại ngữ Hóa học Vật lí

3 Ngữ văn Công nghệ Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Địa Lý

4 Vật lí GDCD Âm nhạc VanTC Ngữ văn Ngoại ngữ

5 Toán Ngoại ngữ Lịch Sử ToanTC Toán Sinh hoạt

Lớp 9C2

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Địa Lý Hóa học Thể dục Ngữ văn

2 Hóa học Lịch Sử Thể dục Vật lí Công nghệ Sinh học

3 GDCD Ngữ văn Toán Ngữ văn Vật lí Địa Lý

4 Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ VanTC Toán Ngoại ngữ

5 Ngữ văn Toán Âm nhạc ToanTC Toán Sinh hoạt

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9C3

Có tác dụng từ ngày 06/11/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Sinh học Ngoại ngữ Toán Vật lí GDCD

2 Toán Ngoại ngữ Lịch Sử Địa Lý Thể dục Ngữ văn

3 Ngữ văn Âm nhạc Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí

4 Hóa học Công nghệ Thể dục ToanTC Ngữ văn Toán

5 Sinh học Ngữ văn Địa Lý VanTC Toán Sinh hoạt


